
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

Từ nơi Đến nơi

Nghĩa trang liệt sỹ Đ.Ka Pa Kơlơng 2D 1 330
Tiếp Đ.Hoàng Hoa Thám 2C 1 440
Tiếp Đ. Trần Phú 2B 1 550
Tiếp Đ. Phan Bội Châu 2A 1 650
Tiếp Đ. Lạc Long Quân 2B 1 550
Tiếp Đ. Vào Nghiã địa 3B 1 260

Tiếp Đ.vào Thuỷ điện IaKha 3C 1 200

Tiếp RG Xã Ia Tô 3D 1 150
Đ.Hùng Vương Đ.Quang Trung 3A 1 300

Tiếp Đ.Lý Thái Tổ 3B 1 260
Tiếp Hết ranh giới thị trấn 3C 1 200

Đ.Cách Mạng Đ.Trần Phú 3A 1 300
Tiếp Đ.Lê Hồng Phong 3B 1 260

Đ.Hùng Vương Đ.Quang Trung 3A 1 300
Tiếp Đ.Lý Thái Tổ 3C 1 200

Đ.Hai Bà Trưng Đ.Quang Trung 3B 1 260
Tiếp Đ.Lý Thái Tổ 3C 1 200

Đ. Hai Bà Trưng Đ.Hùng vương 3B 1 260
Tiếp Đ.Quang Trung 2C 1 440
Tiếp Đ.Lý Thái tổ 3B 1 260

Đ. Hai Bà Trưng Đ.Hùng Vương 3A 1 300
Tiếp Đ.Quang Trung 2D 1 330
Tiếp Đ.Lý Thái tổ 3B 1 260

Đ.Cách mạng Đ.Võ Thị Sáu 2D 1 330
Tiếp Đ.Ng Thị Minh Khai 3A 1 300

9 LÝ THÁI TỔ Đ.Cách mạng Đ. Ngô Quyền 3C 1 200
10 HAI BÀ TRƯNG Đ.Ng Thị M.Khai Đ.Lạc Long Quân 3B 1 260

11 NGUYỄN  VĂN TRỖI Đ.Lê Lai Đ.Cù Chính Lan 3B 1 260

12 CÙ CHÍNH LAN Đ.Nguyễn V.Trỗi Đ.Hùng Vương 3B 1 260
Đ.Nguyễn V.Xuân Đ. Hùng Vương 3B 1 260

Tiếp Đ. Huỳnh Thúc Kháng 3A 1 300

Loại 
đường Vị trí Giá đất

PHAN CHU TRINH8

LÊ HỒNG PHONG13

VÕ THỊ SÁU5

6 HOÀNG VĂN THỤ

TRẦN PHÚ7

B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU 
DÂN CƯ  HUYỆN IA GRAI - TỈNH GIA LAI NĂM 2008

I/ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ :

(Kèm theo Quyết định số           /2007/QĐ-UBND ngày          /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

LÝ TỰ TRỌNG4

ĐVT: 1.000đồng/m2

Stt Tên đường
Đoạn đường

1 HÙNG VƯƠNG

CÁCH MẠNG2

QUANG TRUNG 3
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Từ nơi Đến nơi
Loại 
đường Vị trí Giá đấtStt Tên đường

Đoạn đường

Tiếp Đ. Ngô Quyền 3C 1 200
Đ.Ng Viết Xuân Đ. Hùng Vương 2D 1 330

Tiếp Đ.Huỳnh Thúc Kháng 3A 1 300
Đ.Ng Viết Xuân Đ. Hùng Vương 2D 1 330

Tiếp Đ.Huỳnh Thúc Kháng 3A 1 300
Đ. Hùng Vương Đ. Nguyễn Viết Xuân 3A 1 300

Tiếp Đ. 40 (Đường tránh) 3C 1 200
Đ. Hùng Vương Đ.Huỳnh thúc Kháng 3B 1 260

Tiếp Đ. Ngô Quyền 3C 1 200
Đ.Huỳnh T.Kháng Đ.Ng Viết Xuân 3B 1 260

Tiếp Đ. 40 (Đường tránh) 3C 1 200
18 RƠ CHÂM ỚT Đ.Ng Viết Xuân Đ.Tăng Bạt Hổ 3A 1 300
19 KPA KLƠNG Đ.Trần Khánh Dư Đ.Tăng Bạt Hổ 3B 1 260
20 NGUYỄN Đ.CHIỂU Đ.Trần Khánh Dư Đ. Hùng Vương 3B 1 260

Đ. Hùng Vương Đường tránh 3A 1 300
Tiếp Mương Ia Năng 3C 1 200

Đ.Lý Thường Kiệt Đ. Hùng Vương 3A 1 300
Tiếp Đ.Đinh Tiên Hoàng 3B 1 260

23 TRẦN QUỐC TOẢN Đ.Lý Thường Kiệt Đ.Đinh Tiên Hoàng 3A 1 300

24 NGÔ GIA TỰ Đ.Lý Thường Kiệt Đ.Đinh Tiên Hoàng 3A 1 300
25 HUỲNH T.KHÁNG Đ.Lê Hồng Phong Đ.Nguyễn Trãi 3B 1 260
26 NGÔ QUYỀN Đ.Lê Hồng Phong Đ.Nguyễn Trãi 3C 1 200

27 NGUYỄN VIẾT XUÂN Đ.Rơ Châm Ớt Đ.Lê Hồng Phong 3B 1 260

28 PHAN ĐÌNH PHÙNG Đ.Lê Lợi Đ.Hoàng Hoa thám 3B 1 260

29 TĂNG BẠT HỔ Đ.Nguyễn Trãi Đ.Bà Triệu 3C 1 200
30 TRẦN KHÁNH DƯ Đ.Rơ Châm Ớt Đ.Nguyễn Du 3C 1 200

31 ĐINH TIÊN HOÀNG Đ.Bà Triệu Đ.Ngô Gia Tự 3C 1 200

32 LÊ ĐẠI HÀNH Đ. Nguyễn Du Đ. Trần Quốc Toản 3B 1 260
33 LÝ THƯỜNG KIỆT Đ. Nguyễn Du Đ. Ngô Gia Tự 3A 1 300

34 NGUYỄN T.MINH. 
KHAI Đ.Hai Bà Trưng Đ.Quang Trung 3B 1 260

35 PHAN BỘI CHÂU Đ. Hùng Vương Đ. Phan Chu Trinh 2D 1 330

36 BÀ TRIỆU Đ. Trần Khánh Dư Đ. Đinh Tiên Hoàng 3B 1 260

37 HUYỀN T.CÔNG 
CHÚA Đ.Hai Bà Trưng Đ. Hùng Vương 3A 1 300

LÊ LỢI15

HOÀNG HOA THÁM16

BÙI THỊ XUÂN22

NGUYỄN TRÃI17

NGUYỄN DU21

LÊ LAI14
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Từ nơi Đến nơi
Loại 
đường Vị trí Giá đấtStt Tên đường

Đoạn đường

38 LẠC LONG QUÂN Đ.Hai Bà Trưng Đ. Hùng Vương 3B 1 260
39 ÂU CƠ Đ.Cách Mạng Đ.Phan Bội Châu 2D 1 330

Đ.Hùng Vương Đ.Nguyễn Du 3A 1 300

Tiếp Đ.Nguyễn Đ.Chiểu ND 3B 1 260

Tiếp Đ.Cù Chính Lan 3A 1 300
Tiếp Đ. Hùng Vương 3B 1 260

41 ĐƯỜNG SỐ 41 Đ.Cách Mạng Đ. Hoàng Văn Thụ 3B 1 260
(Đường mới sau trường 
nội trú) Tiếp Đ.Võ Thị Sáu 3B 1 260

42
ĐƯỜNG SỐ 42               
(Đường cạnh sân vận 
động)

Đ.Hùng Vương Đ.Nguyễn Viết Xuân 2D 1 330

43 ĐƯỜNG SỐ 43 Đ.Trần Khánh Dư Đ.Hùng Vương 3B 1 260
Đ.Hùng Vương Đ.Tăng Bạt Hổ 3A 1 300

44
ĐƯỜNG SỐ 44               
(Đường cấp đất Biên 
phòng)

Đ. Số 43 Đ.Ka Pa Kơlơng 3B 1 260

45
ĐƯỜNG SỐ 45               
(Đường sau Phòng GD 
cũ)

Đ. Rơ Châm Ớt Đường số 42 (cạnh sân 
vận động) 3B 1 260

46 ĐƯỜNG SỐ 46 Đ.Cù Chính Lan Đ.Lê Hồng Phong 3B 1 260
Đ.Hùng Vương Nhà Ông Trụ 3D 1 150

Tiếp Ngã ba Cách Mạng-
Quang Trung 3D 1 150

ĐƯỜNG SỐ 4747

40 ĐƯỜNG SỐ 40               
(Đường tránh)


